	STT
	TÊN CƠ QUAN
	       HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Thường trực Thị ủy
	Dương Hiền Hải Đăng
	Bí thư
	(: 0834.500.404
(: 0743.832.039

	
	
	Lâm Minh Thế
	Phó Bí thư thường trực
	(: 0918.237.460
(: 

	2
	Văn phòng Thị ủy
	Văn phòng
	(: 0743.832.025

	
	
	Nghiên cứu
	(: 0743.833.193

	
	
	Lê Thành Tâm
	Chánh Văn phòng
	(: 0799.683.684
(: 0743.832.038

	
	
	Phan Dương Nguyên
	Phó CVP nghiên cứu
	(: 0916.130.803

	
	
	Châu Thị Quế Linh 
	Phó Chánh văn phòng
	(: 0916.343.200

	                                                     CÁC BAN ĐẢNG THỊ ỦY

	3
	Ban Tổ chức thị uỷ
	Văn phòng
	(: 02943.832.045

	
	
	Hồ Thị Thanh Bình
	Trưởng ban
	(: 0974.819.899

	
	
	Trần Văn Dân
	Phó trưởng ban
	(: 0987.745.072

	4
	Uỷ ban kiểm tra
	Văn phòng
	(: 02943.832.171

	
	
	Phạm Văn Lê
	Chủ nhiệm
	(: 0918.439.446

	
	
	Nguyễn Minh Tránh
	Phó Chủ nhiệm
	(: 0917.284.384

	
	
	Nguyễn Hoàng Rồi
	Phó Chủ nhiệm
	(: 0913.659.562

	5
	Ban Tuyên giáo Thị ủy


	Văn phòng
	( : 02943.832.175

	
	
	Lê Văn Nhớ
	Trưởng ban
	(: 0919.328.698

	
	
	Dương Thuý Loan
	Phó Trưởng ban
	(: 0835.950.789

	
	
	Nguyễn Minh Trí
	Phó Trưởng ban
	(: 0916.131.364

	6


	Ban Dân vận Thị ủy
	Văn phòng
	(: 02943.833.889

	
	
	Trần Minh Đức
	Trưởng ban
	(: 0919.896.884

	
	
	Võ Văn Bình
	Phó Trưởng ban
	(: 0918.353.341

	
	
	Võ Văn Ngọn
	Phó Trưởng ban
	(: 0969.779.439

	CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

	7
	Mặt trận TQVN TX


	Văn phòng
	(: 02943.832.081

	
	
	Nguyễn Hoàng Mau
	Phó Chủ tịch
	(: 0917.073.959

	
	
	Phạm Văn Liếu
	Phó Chủ tịch
	(: 0915.763.237

	8
	Hội Nông dân TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.082

	
	
	Nguyễn Văn Thương
	Chủ tịch
	(: 0919.881.797                 

	
	
	Nguyễn Thị Xuân
	Phó Chủ tịch
	(: 0917.945.710                 

	9
	Hội Phụ nữ TX

	Văn phòng
	(: 02943.832.024

	
	
	Lê Thị Hồng Duyên
	Chủ tịch
	(: 0913.633.443

	
	
	Bùi Thị Thu Thuỷ
	Phó Chủ tịch
	(: 0915.912.772

	10
	Hội Cựu chiến binh-TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.226

	
	
	Bùi Vĩnh Thụy
	Chủ tịch
	(: 01675.260.646

	
	
	Bùi Minh Thay
	Phó Chủ tịch
	(: 

	11
	Liên đoàn lao động TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.711
	

	
	
	Nguyễn Hoàng Văn
	Chủ Tịch
	(: 0919.329.156

	
	
	Lâm Chí Ư
	Phó Chủ tịch
	(: 0916.130.760

	12
	Thị đoàn- TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.060

	
	
	Nguyễn Thuý Liễu
	Bí thư
	(: 0946.713.073

	
	
	
	
	

	13
	Hội Chữ Thập Đỏ TX
	Văn Phòng
	(:02943.832.319
	

	
	
	Lương Minh Dừa
	Chủ Tịch
	(:0913.107.340

	
	
	Nguyễn Văn Thà 
	Phó Bí thư
	(:0919.249.778

	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

	14


	Ủy ban nhân dân thị xã
	Nguyễn Trọng Nhân
	Chủ tịch
	(: 0913187656

	
	
	Cao Thị Hồng Gấm
	Phó Chủ tịch
	(: 0917.858.859

	
	
	Nguyễn Văn Lánh
	Phó Chủ tịch
	(: 0919.481.974

	15
	Văn phòng UBND- TX
	Phòng Hành chính
	(: 02943.832.016

	
	
	Phòng nghiên cứu
	(: 02943.832.012

	
	
	Đoàn Bửu Lộc
	Chánh Văn phòng
	(: 0912482077

	
	
	Trần Minh Nhựt
	Phó VP nghiên cứu
	(: 0917.131.952

	
	
	Lâm Thị Đào
	Phó VP hành chính
	(: 0367.269.789

	
	HĐND thị xã 
	Võ Thị Vân 
	Phó Chủ tịch HĐND
	(: 0985.634.657

	
	
	
	
	

	                                                    CƠ QUAN VĂN HÓA – XÃ HỘI TX

	

	16
	Phòng Nội vụ- TX
	Văn phòng
	(:02943.833.450

	
	
	Trần Văn Bình
	Trưởng phòng
	(: 0919.567.909

	
	
	Trần Tấn Lực
	Phó Trưởng phòng
	(: 0859.432.033

	
	
	Phan Thị Thảo Ly
	Phó Trưởng phòng
	(: 0979.604.612

	17
	Bảo Hiểm Xã Hội TX
	Văn phòng
	(:02943.832.212

02943.833.615
	

	
	
	
	
	

	
	
	Cao Hiền Tự
	Giám đốc
	(: 0939.708.612

	
	
	Tạ Hữu Hào
	Phó giám đốc
	(: 0947.662.348

	18
	Phòng GD&ĐT TX
	Văn phòng
	(:02943.832.020
	

	
	
	Khưu Thị Lệ Nghĩa
	Trưởng Phòng
	(: 0919.898.133

	
	
	Phạm Văn Đệ
	Phó Trưởng Phòng
	(: 0918.319.726

	
	
	Ngô Công Bình
	Phó Trưởng Phòng
	(: 0908.511.567

	19
	Trung Tâm y tế - TX
	Văn Phòng
	(: 02943.833.259
	

	
	
	Lâm Quốc Danh
	Giám đốc
	(: 0985.303.168

	
	
	Nguyễn Thị Út
	Phó Giám Đốc
	(: 0123.778.8980

	
20
	Phòng Y Tế - TX
	Văn phòng
	(:02943.833.257
	

	
	
	Hồ Minh Tịnh
	Trưởng phòng
	(:0918.024.026

	21
	Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã
	Văn Phòng
	(:02943.832.062
	

	
	
	Lê Thanh Mộng
	Trưởng Phòng
	(:0856.758.538

	
	
	Tôn Thanh Mới
	Phó Trưởng phòng
	(:0946.382.198

	22
	Trung tâm Văn hoá -TT và thể thao
	Văn Phòng
	(:02943.832.142
	

	
	
	Lê Thanh Khiết
	Giám đốc
	(:0918.190.783

	
	
	Lê Văn Đoàn
	Phó Giám đốc
	(:0969.658.590

	23
	Hội Khuyến Học
	Văn Phòng
	(:02943.833.824
	

	
	
	Trương Vĩnh Châu


	Chủ Tịch


	(:0918.024.024

	24
	Phòng LĐTB&XH - TX
	Văn Phòng
	(:02943.832.073

02943.833.440

02943.832.913
	

	
	
	Trương Thị Huỳnh Anh
	Trưởng Phòng
	(:0916.130.750

	
	
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó Trưởng Phòng
	(: 0918.704.760

	25
	Phòng Quản lý đô thị TX
	Văn phòng
	(:02943.832.041

02943.833.898

	
	
	
	
	

	
	
	Huỳnh Văn Kha
	Phó Trưởng phòng
	(: 0917.766.955

	26
	Phòng kinh tế TX
	Văn phòng
	(:02943.832.031

02943.832.631
	

	
	
	Huỳnh Văn Màu
	Trưởng phòng
	(:0919.895.656

	
	
	Nguyễn Văn Ưa
	Phó trưởng phòng
	(:0939.771.380

	
	
	Thái Hoàng Anh
	Phó trưởng phòng
	(: 0916.131.138

	27
	Phòng Tài chính KH- TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.035

02943.832.288
	

	
	
	Nguyễn Chí Linh
	Phó trưởng phòng
	(: 0947.515.814

	
	
	Tôn Hoàng Vinh
	Phó trưởng phòng
	(: 0916.196.994

	
28
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng
	(: 02943.832.063

	
	
	
	Trưởng phòng
	(: 

	
	
	Châu Vĩnh Ký
	Phó trưởng phòng
	(: 0342920400

	
	
	Nguyễn Duy Quốc
	Phó trưởng phòng
	(: 0907381368

	29
	Chi Cục thống kê- TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.201

	
	
	Nguyễn Biên Thuỳ
	Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Duyên Hải - Cầu ngang
	(: 0987.048.053



	30
	Chi Cục thuế- TX
	Văn phòng
	(:02943.833.997

	
	
	Dương Hùng Giả
	Chi Cục trưởng
	(: 0913.188.090

	
	
	Bùi văn Đạt
	Phó chi cục
	(: 0913.880.947

	31
	Kho bạc- TX
	Văn phòng
	(:02943.832.084

	
	
	Võ Hữu Phúc
	Giám đốc
	(: 0917.455.111

	
	
	Nguyễn Thanh Rạng
	Phó Giám đốc
	(: 0918.135.650

	                                                            CƠ QUAN NỘI CHÍNH THỊ XÃ

	33
	Công an- TX
	Văn phòng
	(: 02943.833.075


	
	
	Trần Thanh Hùng
	Trưởng Công an
	(: 0913.739.666              

	
	
	Nguyễn Văn Em
	Phó trưởng công an
	(: 0983.344.519

	
	
	Trương Thế Hiển
	Phó trưởng công an
	(: 0985.774.607

	
	
	Nguyễn Phi Hải
	Đội Trưởng Tổng hợp
	(: 0855.064.065

	   34
	         Quân sự- TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.034

	
	
	Võ Trường Giang
	Chỉ huy trưởng
	(: 0939.285.789

	
	
	Phan Văn Nghiệm
	Phó Chỉ huy trưởng
	(: 0987.051.565

	
	
	Huỳnh Minh Chiến
	Phó Chỉ huy trưởng
	(:0989.973.377

	
	
	Nguyễn Đăng Khoa
	Chính trị viên
	(: 0396.110.031

	
	
	Hồ Vũ Phương
	Chính trị viên phó
	(: 0339.314.127

	35
	Tòa án- TX
	Văn phòng
	(: 

02943.832.049

	
	
	Nguyễn Thanh Truyền
	 Chánh án
	(: 0939.890.431

	
	
	
	
	

	36
	 Chi Cục THADS - TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.228

	
	
	Nguyễn Văn Dương
	Chi Cục Trưởng
	(: 0946.486.400

	
37
	Viện Kiểm sát - TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.027

	
	
	Dương Tấn Kiệp
	Viện trưởng
	(: 0913.880.935

	
	
	Nguyễn Tuấn Sỹ
	Phó Viện trưởng
	(: 0918.527.922

	
	
	Đỗ Thị Thuỳ Trang
	Phó Viện trưởng
	(: 0919.898.112

	
	
	
	
	

	38
	Phòng Tư pháp TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.034
	

	
	
	Dương Văn Thuỷ
	Trưởng phòng
	(:0913.137.643

	
	
	Đào Văn Chính
	Phó Trưởng Phòng
	(:0918.134.770

	39
	Thanh tra TX
	Văn phòng
	(: 02943.832.017
	

	
	
	Lê Hoàng Trung
	Chánh Thanh Tra
	(:0834.891.678

	
	
	Mai Thắng Lợi
	Phó Chánh Thanh tra
	(: 0377786777

	
	
	Lâm Vũ Phong
	Phó Chánh Thanh tra
	(: 0939909003

	                                                               ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, PHƯỜNG

	   40
	Đảng ủy Phường 1
	Văn phòng
	(:02943.833.110

02943.833.926

	
	
	Nguyễn Hoàng Hải
	Bí thư
	(: 0915.990.460

	
	
	Trần Minh Năng
	Phó Bí thư TT
	(:0359.878.546

	
	
	Trương Minh Thắng
	PBT-Chủ tịch UBND
	(: 0857.893.336

	   41
	Đảng ủy Phường 2
	Văn phòng
	(:02943.736.656

	
	
	Phạm Thanh Bình
	Bí Thư
	(: 0918.688.121

	
	
	Lương Văn Bường
	P. Bí Thư
	(: 01234.291.341

	
	
	Nguyễn Trung Cang
	PBT-Chủ tịch UBND
	(: 0945.434.899

	   42
	Đảng ủy xã Long Toàn
	Văn phòng
	(:02943.733.361

	
	
	Phạm Hải Âu
	Bí thư
	(:0913.617.138

	
	
	Dương Hoàng Nam
	Phó Bí thư
	(:0919.895.354

	
	
	Nguyễn Hoàng Thông
	Chủ tịch UBND xã
	(:0918744595

	
43
	Đảng ủy xã Long Hữu
	Văn phòng
	(:02943.836.122

	
	
	Huỳnh Văn Tho
	Bí thư
	(: 0945.227.011

	
	
	Dương Trọng Nhân
	Phó Bí thư TT
	(: 0985.466.356

	
	
	Phạm Minh Lối
	PBT-Chủ tịch UBND
	(: 0919.329.155

	  44
	Đảng ủy xã Hiệp Thạnh
	Văn phòng
	(:02943.831.240

02943.831.364

	
	
	Lê Trường Phong
	Bí Thư
	(: 0943.353.449

	
	
	Nguyễn Văn Nhân
	Phó Bí Thư
	(:0974.542.994

	
	
	Nguyễn Văn Mười
	Chủ Tịch UBND
	(:0988.836.826

	   45
	Đảng ủy xã Dân Thành
	Văn phòng
	(:02943.739.535

02943.590.666

	
	
	Phan Thái Hùng
	Bí thư
	(:0918.405.934

	
	
	Lưu Chí Hùng 
	Phó Bí thư Thường trực 
	(:0916.155.113

	
	
	Nguyễn Văn Ấn
	PBT-Chủ tịch UBND
	(:0985.303.464

	  46
	Đảng ủy xã TLHòa
	Văn phòng
	(:02943.839.789

02943.839.135

	
	
	Quản Minh Đông
	Bí thư
	(:0931.031.524

	
	
	Nguyễn Văn Uôl
	Phó Bí thư TT
	(:0919.898.088

	
	
	Trần Thị Mỹ Nương
	PBT- Chủ tịch UBND
	(:0918.457.227

	                                                               CÁC NGÂN HÀNG

	   47

	Ngân hàng NN-PTNT
	Văn phòng

(:0743.832.069
	02943.833.155

02943.832.181

	
	
	Lâm Hoàng Trung
	Giám đốc
	(:

	
	
	Nguyễn Văn Thịnh
	Phó Giám đốc
	(:0919.026.848

	  48

	Ngân hàng BIDV
	(:0743.833.185
	0743.833.186

	
	
	
	Giám đốc
	

	
	
	
	
	

	  49
	Ngân hàng chính sách
	Văn phòng

0743.833.155
	(: 02943.833.033

02943.216.566

	
	
	Nguyễn Minh Dương
	Giám đốc


	(:0939.866.066

	                                                     CÁC TRƯỜNG HỌC THỊ XÃ

	50
	Trung tâm BDCT-TX
	Văn phòng
	(:02943.832.774
	

	
	
	Lê Văn Nhớ
	Giám đốc
	(:0919.328.698

	
	
	Nguyễn Văn Kiêm
	Phó giám đốc
	(:0915.495.008

	51
	Trường THPT Duyên Hải
	
	(02943.832.021-                     02943.833.126

	
	
	
	
	(:0909.941.394

	
	
	Nguyễn Thành Công
	Hiệu trưởng
	(:0907.257.287

	
	
	Huỳnh Văn Tấn
	Phó Hiệu trưởng
	(:0939.918.078

	52
	Trường THPT Long Hữu
	
	(:02943.736.456
	

	
	
	Hồ Văn Lý
	Hiệu Trưởng
	(:0919.482.767

	53
	Trung tâm GDTX-DN
	
	(:
	

	
	
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	Giám đốc
	(:0976.991.839

	CÁC CƠ QUAN KHÁC

	54
	Bưu điện
	
	(:02943.832.200

02943.832.444
	

	
	
	Lê Văn Chung
	Giám Đốc
	(:0913.980.160

	
	
	Hồ Thị Thanh Minh
	P. Giám Đốc
	(:0917.454.359

	
55
	Trung tâm Viễn thông3
	
	(:02943.832.222
	

	
	
	Nguyễn Văn Miền
	Giám Đốc
	(:0913.791.043

	56
	Công ty CPĐLTS LT
	
	(:02943.832.771

02943.832.022
	

	
	
	Đường Văn Biết
	Giám Đốc
	(:0918.702.919

	
	
	Trần Ngọc Trà
	P. Giám Đốc
	(:0918.265.550

	57
	Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	
	(:02943.833.528
	

	
	
	Nguyễn Văn Thú
	Giám Đốc
	

	
	
	Đỗ Minh Tín
	P. Giám Đốc
	

	58
	Trạm Ra đa 34
	
	(:02943.832.152
	

	59
	Trại giam Bến Giá
	
	(:02943.836.254 02943.836.101
	

	60
	Chi nhánh Điện lực DH
	
	(:02942.216.777

02942.216.444

02942.216.555
	

	
	
	Lâm Văn Nhanh
	Giám đốc
	(:0963.333.447

	61
	Đồn 622 (TLHòa)
	
	(:02943.839.008
	

	62
	Chi nhánh ĐH TV
	
	(:02943.833.095
	

	63
	Công ty Du lịch Ba Động
	
	(:02943.839.539
	

	64
	CTy thực phẩm Biển Xanh
	
	(:02943.833.042

02943.507.118
	


